2. Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Cargo Manifest)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả, ghi chú
	Bắt buộc
	Bảng mã

	1
	Số vận đơn chủ (Airway Bill Number)
	Khai thông tin số vận đơn chủ.

(định dạng khai như sau: Số vận đơn bao gồm phần số; viết liền; không chứa các ký tự đặc biệt như dấu cách, dấu phẩy, dấu chấm, gạch ngang, gạch chéo).
	X
	

	2
	Mô tả từng loại hàng hóa trên vận đơn chủ (Manifest Description Nature of Goods).
	Mô tả từng loại hàng hóa trên vận đơn chủ.

(Định dạng mô tả: Khai kí hiệu/số kí hiệu hàng hoá và các thông tin khác nếu có (gồm: model, kí/mã hiệu, đặc tính, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, công dụng của hàng hoá) ghi trên chứng từ vận tải).
	X
	

	3
	Phân loại đóng hàng đối với vận đơn (Packing type)
	Lựa chọn loại hình tương ứng như sau: 

- Đối với trường hợp là hàng rời thì chọn “BULK”

- Đối với hàng đóng trong thùng/mâm thì chọn “ULD”
	X
	

	4
	Trọng lượng (Weight)
	Nhập trọng lượng hàng hóa của từng vận đơn chủ

(theo đơn vị tính là kilogram (Kg))
	X
	

	5
	Số lượng hàng hóa trên vận đơn chủ (Number of Pieces)
	Khai số lượng hàng hóa của vận đơn chủ theo hướng dẫn như sau: 

- Đối với hàng “BULK”, khai rõ số lượng kiện

- Đối với hàng “ULD” khai rõ số lượng ULD theo chi tiết số seri của ULD
	X
	

	6
	Mã cảng/sân bay nơi hàng hoá vận chuyển đi (Airport Code)
	 Khai mã cảng hàng không nơi hàng hoá được vận chuyển đi, trước khi được xếp lên tàu bay vận chuyển

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
	X
	X

	7
	Mã cảng/sân bay dỡ hàng (Airport Code of Unloading)
	Khai mã cảng hàng không nơi dỡ hàng. 

(tham khảo bảng mã cảng/cửa khẩu/ga xếp hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Cục Hải quan: www.customs.gov.vn))
	X
	X

	8
	Thời gian dự kiến dỡ hàng
	Khai thời gian dự kiến dỡ hàng ra khỏi tàu bay. 

(định dạng khai như sau: HH/MM; DD/MM/YYYY giờ, phút và ngày tháng năm tại địa phương))
	X
	


